
Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈÀ VIỆT NAM 
Đọc lập - Tụ do- Hạnh phúc 

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 07 + 08 Ngày 01 tháng 7 năm 2025 

MỤC LỤC 
Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

/V /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

30-5-2025- Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định 
về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3 

06-6-2025- Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số đi ều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập ban hành 
kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 01 năm 2024 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 16 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-5-2025- Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 19 

14-5-2025- Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền 
địa phương; Tổ chức - Biên chế; Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 50 

16-5-2025- Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 58 
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Số: 72/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế năm 2019, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Đất đai năm 
2024; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lỷ thuế; 

Căn cứ Nghị định sô 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chỉnh phủ 
quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định sô 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh phủ 
quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng kỷ, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
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quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; 

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lỷ thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lỷ thuế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
1794/TTr-STNMT-KTĐ ngày 01 tháng 4 năm 2025, Công văn số 460/STNMT-KTĐ 
ngày 14 tháng 5 năm 2025; ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
2199/BC-STP ngày 27 tháng 3 năm 2025; 

ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định Quy định về quy trình luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chỉnh về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ 
Minh. 

Điều 1. Ban hành quỵ định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định ve quy trình luân chuyển hồ sơ 
xác định nghĩa vụ tài chính ve đât đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực II, Thủ trưởng 
các Sở - ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân quân, huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trân và các tô chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
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Quyết định này./ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Quy trình luân chuyến hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 72/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 

của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này ve quy trình luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật ve đất đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Những nôi dung không quy định tại quy trình này được thực hiện theo các 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng 
đất mà thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

3. Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiên 

1. Việc luân chuyển hồ sơ phải căn cứ theo quy định tại các Nghị định hướng 
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dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Luật nhà ở, Luật Quản lý thuế, 
Nghị định về giá đất, Nghị định quy định về tiền sử dụng, tiền thuê đất. 

2. Thời gian luân chuyển, giải quyết hồ sơ đảm bảo không quá thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

3. Việc luân chuyển hồ sơ phải thực hiện thường xuyên, thống nhất trong phạm 
vi toàn Thành phố trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã 
được pháp luật quy định cho từng ngành. 

4. Khi phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính có những nội dung phức tạp, những 
vướng mắc phát sinh trong triển khai thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bàn bạc, thống nhất giải quyết kịp thời; 
trường hợp không thống nhất hướng giải quyết thì báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp 
và cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên để xem xét quyết định. 

Điều 4. Các trường hợp thực hiện luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất 
đai 

1. Đối với các trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất tính theo giá đất trong Bảng giá đất theo quy định 
tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024. 

2. Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 
160 Luật Đất đai năm 2024. 

3. Luân chuyển hồ sơ để khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 
trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà người 
thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn 
vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 
2 Điều 94 Luật Đất đai năm 2024. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 5. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất. 
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1. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất tính theo giá đất trong Bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 4 
quy định này và Điều 21, Điều 43 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

a) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ và trình cấp có thẩm 
quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
quyết định chuyển hình thức sử dụng đất. Kể từ ngày nhân được quyết định giao đất, 
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin 
địa chính thửa đất cho cơ quan thuế. 

b) Căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính do cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai chuyển đến, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp, tiền thuê 
đất, số tiền sử dụng đất được giảm, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, quyết 
định giảm tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất) theo 
quy định và gửi cho người sử dụng đất hoặc gửi cơ quan chuyển Phiếu chuyển thông 
tin theo quy định. 

Thông báo nộp tiền sử dụng đất được gửi đồng thời cho Kho bạc nhà nước cùng 
cấp để theo dõi, hạch toán theo quy định. 

c) Trường hợp chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp 
khác thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhân được hồ sơ, cơ quan thuế 
phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức 
đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính và thông báo bằng văn bản 
đến ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quân, huyện (trường hợp có nội 
dung đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để bổ sung hồ sơ; sau 
khi tiếp nhân đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp được giảm tiền 
sử dụng đất) châm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhân đủ hồ sơ bổ sung. 
Đồng thời cơ quan thuế lâp hồ sơ theo dõi tình hình thu, nộp tiền sử dụng đất theo 
quy định. 

d) Người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo 
thông báo của cơ quan thuế theo quy định của pháp luât về quản lý thuế. 
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đj Đối với trường hợp giao đất có thu tiên sử dụng đất, cho thuê đất trả tiên một 
lần cho cả thời gian thuê, sau khi thu tiên sử dụng đất, tiên thuê đất trả tiên một lần 
cho cả thời gian thuê, cơ quan thu ngân sách nhà nước chuyển thông tin thu nộp ngân 
sách cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật vê quản lý thuế để cơ quan thuế 
chuyển cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để làm căn cứ báo cáo cơ quan nhà 
nước có thẩm quyên giao đất, cho thuê đất theo quy định. Việc giao đất, cho thuê đất 
trả tiên một lần cho cả thời gian thuê chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất đã nộp 
đủ tiên sử dụng đất, tiên thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê theo quy định. 

2. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiên sử dụng đất, tiên thuê đất 
đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiên sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể 
quy định tại khoản 2 Điêu 4 quy định này và Điêu 21 và Điêu 43 Nghị định số 
103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định vê tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất. 

aj Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ thời điểm định giá đất cụ thể theo 
khoản 3, khoản 4 Điêu 155 Luật Đất đai năm 2024, cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai chuẩn bị hồ sơ. Trường hợp qua rà soát mà hồ sơ pháp lý đảm bảo chặt chẽ thì cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai lựa chọn tổ chức thực hiện định giá đất (nếu cój. 
Trường hợp hồ sơ pháp lý chưa chặt chẽ thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ 
trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu, không có nhà thầu nào tham dự thì được gia 
hạn 01 lần. Sau khi gia hạn mà không lựa chọn được nhà thầu thì cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điêu kiện hoạt động tư 
vấn xác định giá đất theo khoản 5 Điêu 13 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định vê giá đất. 

bj Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra tính đầy đủ vê nội dung của 
Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất cụ thể; xây dựng Tờ trình vê 
phương án giá đất cụ thể, văn bản đê nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể; trình 
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất cụ thể trong thời hạn 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá 
đất cụ thể và dự thảo Chứng thư định giá đất của tổ chức thực hiện định giá đất. 

Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thực hiện theo khoản 1 Điêu 34 Nghị 
định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định vê giá đất. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo nội dung của Báo cáo thuyết minh xây dựng 



10 CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 01-7-2025 

phương án giá đất cụ thể, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức thực hiện định giá đất để bổ 
sung hồ sơ; trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức thực hiện định giá đất phải hoàn 
thiện hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì 
cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hôi đồng thấm định giá đất cụ thể chậm 
nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. 

cj Hôi đồng thấm định giá đất cụ thể thấm định phương án giá đất và gửi văn 
bản thấm định phương án giá đất cụ thể đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
trong thời hạn 18 ngày làm việc. 

Trường hợp hồ sơ do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình chưa đảm bảo 
các nôi dung thấm định theo quy định tại khoản 5 Điều 161 Luật Đất đai năm 2024, 
trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hôi đồng thấm định giá đất cụ thể phải thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để bổ sung hồ sơ; trong thời 
hạn 04 ngày làm việc, cơ quan có chức năng quản lý đất đai phải thông báo bằng văn 
bản đến tổ chức thực hiện định giá đất để bổ sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ 
thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hôi đồng thấm định giá đất cụ thể 
chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung; Hôi đồng thấm 
định giá đất cụ thể thấm định phương án giá đất và gửi văn bản thấm định phương án 
giá đất cụ thể đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trong thời hạn 10 ngày làm 
việc. 

dj Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thấm định 
phương án giá đất của Hôi đồng thấm định giá đất cụ thể, cơ quan có chức năng quản 
lý đất đai tổ chức thực hiện tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá 
đất cụ thể trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thấm quyền quyết định giá đất cụ 
thể. 

Hồ sơ phương án giá đất cụ thể trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thấm 
quyền quyết định giá đất cụ thể thực hiện theo khoản 2 Điều 35 Nghị định số 
71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất. 

đj Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thấm quyền quyết định giá đất cụ thể trong 
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ phương án giá đất cụ thể của cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai. 

Kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của cấp có thấm quyền, 
cơ quan có chức năng quản lý đất đai xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền 
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thuê đất đối với trường hợp tính tiền nộp bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 50, 
khoản 9 Điều 51 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). 

e) Kể từ ngày nhân được quyết định giá đất cụ thể và văn bản của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối 
với khoản nộp bổ sung (nếu có), cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức 
đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển Phiếu chuyển thông tin theo khoản 2 Điều 44 
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 cho cơ quan thuế. 

g) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhân được đầy đủ hồ sơ theo 
quy định, cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp, ban hành thông báo nộp 
tiền sử dụng đất theo quy định và gửi cho người sử dụng đất, cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin địa 
chính. 

Thông báo nộp tiền sử dụng đất được gửi đồng thời cho Kho bạc nhà nước cùng 
cấp để theo dõi, hạch toán theo quy định. 

h) Trường hợp chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp 
khác thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhân được hồ sơ, cơ quan thuế 
phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức 
đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính và thông báo bằng văn bản 
đến ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quân, huyện (trường hợp có nội 
dung đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để bổ sung hồ sơ; sau 
khi tiếp nhân đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp được giảm tiền 
sử dụng đất) châm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhân đủ hồ sơ bổ sung. 

i) Người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo 
thông báo của cơ quan thuế theo quy định của pháp luât về quản lý thuế. 

k) Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất sau khi thu tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan thu ngân sách nhà nước chuyển thông tin thu nộp 
ngân sách cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luât về quản lý thuế để cơ quan 
thuế chuyển cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để làm căn cứ báo cáo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giao đất cho người sử dụng đất theo quy định. Việc giao đất 
chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất đã nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả 
một lần cho cả thời gian thuê theo quy định. 
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3. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiên sử dụng đất, tiên thuê đất 
đôi với trường hợp khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp 
được Nhà nước giao đất có thu tiên sử dụng đất, cho thuê đất mà người thực hiện dự 
án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khoản 3 Điêu 4 quy định này và 
khoản 2, khoản 3 Điêu 16 Nghị định sô 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ quy định vê tiên sử dụng đất, tiên thuê đất. 

a) Người sử dụng đất phôi hợp với tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư lập và nộp hồ sơ đê nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư cùng với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 2 Điêu 16 Nghị 
định sô 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 cho cơ quan có chức năng quản 
lý đất đai. 

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai chuyển hồ sơ 
quy định tại điểm a khoản này cho ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, 
huyện. 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các 
quận, huyện có trách nhiệm rà soát và có văn bản xác nhận sô tiên bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư được trừ vào tiên sử dụng đất gửi cho cơ quan thuế thực hiện, việc trừ sô 
tiên ứng trước vào tiên sử dụng đất, tiên thuê đất. Trường hợp hồ sơ không đủ thông 
tin hoặc sai sót, ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để bổ sung 
thông tin và hồ sơ. 

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy 
định từ ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện, cơ quan thuế có trách 
nhiệm tính tiên sử dụng đất phải nộp, ban hành thông báo nộp tiên sử dụng đất theo quy 
định. 

Điều 6. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ trên hê thống thông tin điện 
tử 

1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ của người sử dụng đất, thực hiện nhập đầy đủ các 
thông tin vào ứng dụng quản lý tại đơn vị. Ký sô và truyên thông tin dữ liệu điện tử 
(bao gồm cả các tệp tin) phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính sang cơ quan thuế. 

2. Cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Ký 
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số và truyền thông tin điện tử về nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tiếp nhận để thông 
báo cho người sử dụng đất, thông tin xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của 
người sử dụng đất sang cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký 
đất đai. 

3. Căn cứ thông tin xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất của cơ quan thuế, cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng 
ký đất đai trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4. Thời gian thực hiện không vượt quá thời hạn quy định tại Điều 5 quy định này 
và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐẤT 

VÀ CÁC Cơ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 7. Trách nhỉệm của người sử dụng đất 

1. Kê khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực 
hiện các thủ tục luân chuyển nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

2. Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính, khoản nộp 
bổ sung (nếu cój theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo 
quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với các khoản nghĩa vụ tài chính chậm 
nộp. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin 
kê khai trong hồ sơ đã nộp. 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai, to chức 
đăng ký đất đai 

1. Hướng dẫn người sử dụng đất thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 
1, khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 
thống nhất thông tin của hồ sơ, chuyển Phiếu chuyển thông tin và hồ sơ cho cơ quan 
thuế để tính tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện chuyển hồ sơ khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến 
ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 
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Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan tài chính 

Báo cáo Chủ tịch Hôi đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hôi đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Thủ Đức và cấp quận, huyện tổ 
chức thẩm định giá đất theo đề nghị của cơ quan có chức năng quản lý đất đai, gửi kết 
quả thẩm định cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế 

1. Tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai như sau: 

aj Cơ quan Thuế Thành phố tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 123 
Luật Đất đai năm 2024. 

bj Cơ quan Thuế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Tiếp nhận hồ sơ xác 
định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 123 
Luật Đất đai năm 2024. 

2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ 
chức đăng ký đất đai chuyển đến. Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu 
căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị xác định hoặc bổ sung 
thông tin. 

3. Tiếp nhận thông tin thu nôp ngân sách 

4. Việc gửi Thông báo đến người sử dụng đất như sau: 

Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất phải thực hiện và chuyển 
Thông báo đến người sử dụng đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức 
đăng ký đất đai. 

Trường hợp chuyển Thông báo bằng đường bưu điện theo địa chỉ, số điện thoại 
liên lạc của người sử dụng đất đã ghi trong Phiếu chuyển thông tin thì phải gửi theo 
hình thức "gửi bảo đảm" hoặc thông báo bằng hình thức SMS theo số điện thoại mà 
người dân cung cấp. 

5. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, giải quyết khiếu nại về 
tính, thu, nôp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này, pháp 
luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 11. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước 

1. Theo định kỳ thông tin việc thu nôp ngân sách của người sử dụng đất cho cơ 
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quan thuế đê chuyên thông tin cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, tô chức 
đăng ký đất đai làm cơ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Thực hiện đối chiếu số thu với cơ quan thuế trước khi khóa sô kế toán thu 
ngân sách theo tháng và năm ngân sách. Trường hợp có sai sót về thông tin thu nộp 
ngân sách của người sử dụng đất, Kho Bạc nhà nước phối hợp với cơ quan thuế đê 
thực hiện điều chỉnh khi cơ quan thuế có văn bản đề nghị. 

Chương IV 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp 

Đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích 
sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng đến ngày quy định này có 
hiệu lực thi hành mà chưa luân chuyên hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục 
thực hiện quy trình luân chuyên hồ sơ nghĩa vụ tài chính theo Quy định này. 

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo 

Định kỳ hàng năm cơ quan thuế, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, tô chức 
đăng ký đất đai phối hợp thực hiện rà soát, kiêm tra, đối chiếu kết quả thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của từng hồ sơ và xác định số hồ sơ chưa xác định nghĩa vụ tài 
chính đê tông hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Các sở, ngành, đơn vị Thành phố: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 
Thuế, Kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thu hoặc tô chức tín dụng (ngân hàng) được ủy 
quyền thu; ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quân, huyện và các đơn vị có 
liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triên khai, tô chức thực hiện 
Quy định này. 

2. Trong quá trình tô chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các 
cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản về cơ quan có chức năng quản lý đất đai Thành 
phố Hồ Chí Minh đê tông hợp, tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
xem xét sửa đôi, bô sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 74/2025/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đối, bố sung một sô điều của Quy che phôi h?p giữa các cơ quan 

chức năng trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh trong quản lý nhà nước đôi với 
doanh nghiệp, liên hiệp h?p tác xã, h?p tác xã, hộ kinh doanh 

sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định sô 02/2024/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ 
trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ trực thuộc 
tỉnh, thành phổ thuộc thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chỉnh 
phủ về đăng kỷ doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sổ 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNVngày 28 tháng 5 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chỉnh và Bộ Nội vụ ban hành Quy chế 
phổi hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương trong quản lỷ nhà nước đổi với doanh nghiệp sau đăng kỷ thành lập; 
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Căn cứ Thông tư sổ 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phồng Tài chỉnh - Kế hoạch thuộc ủy ban 
nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kỷ doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định sổ 32/2025/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ủy 
ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chỉnh Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chỉnh tại Tờ trình sổ 3302/STC-ĐKKD ngày 25 tháng 4 
năm 2025 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sổ 2265/BC-STP ngày 31 
tháng 3 năm 2025; 

ủy ban nhân dân ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Quy 
chế phổi hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Minh 
trong quản lỷ nhà nước đổi với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh sau đăng kỷ thành lập ban hành kèm theo Quyết định sổ 02/2024/QĐ-
ƯBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 của Quy chế phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập 
ban hành kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 
của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

"2. Phồng Đăng kỷ kinh doanh thuộc Sở Tài chỉnh là đầu mổi cập nhật thông tin 
về đăng kỷ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phổ được công khai trên Cổng thông tin 
quổc gia về đăng kỷ doanh nghiệp vào Cổng thông tin doanh nghiệp Thành phổ Hồ 
Chỉ Minh để cung cấp, chia sẻ thông tin về đăng kỷ doanh nghiệp cho các cơ quan 
chức năng. Nội dung cập nhật, chia sẻ gồm những thông tin quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2 Điều 6 Quy chế này.". 

Điều 2. Thay thế một số từ, cụm từ, điểm, khoản thuộc điều và Quy chế kèm 
theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
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trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, 
liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập như sau: 

1. Thay thế cụm từ "Sở Kế hoạch và Đầu tư " bang cụm từ "Sở Tài chính " tại 
Điều 3 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND. 

2. Thay thế cụm từ "Sở Kế hoạch và Đầu tư" bPng cụm từ "Sở Tài chính" tại 
khoản 2 Điều 3: khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 7; khoản 1, khoản 2 Điều 8; 
khoản 5 Điều 14; Điều 15; Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 5 Điều 18; khoản 1 Điều 
20; khoản 2, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế phối hợp của các cơ quan chức 
năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập ban 
hành kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1801/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiem lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025' 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh' Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh' 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh' 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 75/TTr-
SNNMT-VP ngày 08 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 32 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh muc thủ tuc hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tuc hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung 
cấp dịch vu công trực tuyến trong thực hiện thủ tuc hành chính trên môi trường điện 
tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tuc hành chính, tái cấu trúc quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tuc hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tuc hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tuc hành chính tại Phu luc VII Danh muc thủ tuc hành 
chính lĩnh vực Kiểm lâm và Phu luc IX Danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 
2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tuc 
hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1801/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dãn Thành phổ) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt điều chỉnh 
phân khu chức năng 
của khu rừng đặc dụng 
thuôc đia phương quản 
1ý 

55 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp 1ệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

1) 

Không - Nghi đinh số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi đinh 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy đinh chi 
tiết thi hành môt số điều của luật 1âm 
nghiệp. 
- Quyết đinh số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bô 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Phê duyệt Phương Ịán 
khai thác thực vật rừng 
thông thường thuôc 
thẩm quyền giải quyết 

10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp 1ệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Không - Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 
30 tháng 12 inăm 2022 của Bô Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy đinh 
về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường hoặc Cơ 
quan có thẩm quyên 
phê duyệt nguôn vốn 
trông rừng 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

1) 

- Thông tư 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 12 ịnăm 2023 của Bô Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn, sửa đổi, 
bổ sung môt số điêu của các Thông tư 
trong lĩnh vực lâm nghiệp; 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiêm lâm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Thẩm định thiết kế, dự 
toán hoặc thẩm định 
điêu chỉnh thiết kế, dự 
toán công trình lâm 
sinh sử dụng vốn đầu 
tư công đối với các dự 
án do Chủ tị ch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định đầu tư 

15 ngày kê từ ngày 
nhân được hô sơ 
hợp lệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

1) 

Không - Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ vê môt 
số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiêm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

4 Phê duyệt Phương ị án 
trông rừng thay thế đối 
với trường hợp chủ dự 
án tự trông rừng thay 

- Trong thời hạn 
30 ngày kê từ ngày 
nhân được hô sơ 
hợp lệ (đối với 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 

Không - Thông tư số ị25/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 30/12/2022 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn quy định vê trông 
rừng thay thế khi chuyên mục đích sử 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thê trường ịhợp ịkhông 
phải kiêm tra, đánh 
giá Phương án 
trồng rừng tại thực 
địa); 
- Trong thời hạn 
45 ngày kê từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp 1ệ (đối với 
trường hợp phải 
kiêm tra, đánh giá 
Phương án trồng 
rừng tại thực địa). 

(176 Hai Bà 
Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

dụng rừng sang mục đích khác; 
- Thông tư số ị22/2023/TT-BNNPTNT 
ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư trong lĩnh vực 1âm nghiệp. 
- Thông ịtư số 24/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
- Quyêt định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiêm lâm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

5 Chấp thuận nộp tiền 
trồng rừng thay thê đối 
với trường hợp chủ dự 
án không tự trồng rừng 
thay thê 

- Trường hợp ủy 
ban ịnhân dân ịcấp 
tỉnh ịbố ịtrí ịđất ịđê 
trồng rừng trên địa 
bàn: 22 ngày kê từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 1ệ. 
- Trường hợp ủy 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

Không - ịThông tư ịsố ị25/2022/TT BNNPTNT 
ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn quy định về trồng 
rừng thay thê khi chuyên mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác; 
- Thông tư số ị22/2023/TT-BNNPTNT 
ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sửa 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

ban ịnhân dân ịcâp 
tính không bô trí 
được đât để trồng 
rừng trên đị a bàn: 
+ Trường hợp chủ 
dự án không đê 
nghị nộp ngay ịsô 
tiên trồng rừng 
thay ị thế ịtheo ị đơn 
giá trồng rừng của 
ủy ban nhân dân 
câp tính nơi đê 
nghị nộp tiên: 57 
ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 1ệ. 
+ Trường hợp chủ 
dự án đê nghị nộp 
ngay sô tiên trồng 
rừng thay thế theo 
đơn giá trồng rừng 
của ủy ban nhân 
dân câp tính nơi đê 
nghị nộp tiên: 37 
ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 1ệ đôi 

đôi, bô sung một sô điêu của các Thông 
tư trong lĩnh vực 1âm nghiệp; 
- Thông ịtư sô 24/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê 
sửa đôi, bô sung một sô điêu của các 
thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; 
- Quyết định sô 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

với trường hợp sô 
tiền đã nộp theo 
đơn giá trông rừng 
của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đề 
nghị nộp tiền thấp 
hơn sô tiền phải 
nộp theo đơn giá 
trông rừng của tỉnh 
nơi tiếp nhân trông 
rừng thay thế; 42 
ngày kể từ ngày 
nhân được hô sơ 
đầy đủ, hợp 1ệ đôi 
với trường hợp sô 
tiền đã nộp theo 
đơn giá trông rừng 
của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đề 
nghị ịnộp ịtiền cao 
hơn sô tiền phải 
nộp theo đơn giá 
trông rừng của tỉnh 
nơi tiếp nhân trông 
rừng thay thế. 

6 Phê duyệt hoặc điều 45 ngày, kể từ Sở Nông Không - Nghị định sô 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chỉnh đề án du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, 
giải trí trong rừng đặc 
dụng thuôc đị a phương 
quản lý 

ngày nhân được hô 
sơ hợp lệ. 

nghiệp và Môi 
trường 

(176 Hai Bà 
Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

7 Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh đề án du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, 
giải trí trong rừng 
phòng hô hoặc rừng 
sản xuất thuôc địa 
phương quản lý 

45 ngày kể từ ngày 
nhân được hô sơ 
hợp lệ. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

8 Miễn, giảm tiền dịch 
vụ môi trường rừng 
(đối ịvới ịbên sử ị dụng 
dịch vụ môi trường 
rừng trong phạm vi địa 
giới hành chính của 
môt tính) 

15 ngày 1àm việc Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

Không - ịNghị định ịsố 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của Luât Lâm 
nghiệp 
-- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiêm 1âm 
thuôc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bô Nông nghiệp và Môi 
trường. 

9 Phê duyệt hoặc điều 
chính phương án quản 
1ý rừng bền vững của 
chủ rừng 1à tổ chức 

28 ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quân 

ỉ) 

Không - Thông tư ịsố ị28/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 16/11/2018 của Bô trưởng Bô 
Nông ịnghiệp ịvà ịPhát ịtriên ịnông thôn 
quy định về quản lý rừng bền vững. 
- ịThông tư ịsố 13/2023/TT ịBNNPTNT 
ngày 30/11/2023 của Bô Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn Sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 của Bô Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn quy định về quản lý rừng 
bền vững. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
o 
+ o 
00 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌM 

to 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Quyết định sô 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bô chuân hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

10 Quyết định điều chỉnh 
chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác 

- Hôi đồng nhân 
dân cấp tỉnh ịxem 
xét, quyết định 
điều chỉnh chủ 
trương chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục 
đích khác: 35 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ­
- Trường hợp diện 
tích rừng chuyển 
mục đích sử dụng 
sang mục đích 
khác thuôc phạm 
vi quản lý của chủ 
rừng là các đơn vị 
trực thuôc các bô, 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định sô 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của Nghi định 
sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành môt sô điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định sô 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bô chuân hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bô 
Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

ngành: Hôi đồng 
nhân dân cấp tính 
xem xét, quyết 
định điều chính 
chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục 
đích khác: 48 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ 

11 Quyết định thu hồi 
rừng đối với tổ chức tự 
nguyện trả lại rừng 

20 ngày, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy đị nh chi 
tiết thi hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

12 Quyêt định chuyển 
mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác đôi 
với tổ chức 

20 ngày, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định sô 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt sô điêu của Nghi định 
sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điêu của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyêt định sô 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

13 Quyêt ị đị nh ị giao rừng 
cho tổ chức 

- ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ban hành 
Quyêt định giao 
rừng: 35 ngày, kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
phôi hợp với ủy 
ban ịnhân dân ịcấp 
huyện, ủy ban 
nhân dân cấp xã tổ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định sô 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt sô điêu của Nghi định 
sô 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điêu của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyêt định sô 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chức bàn giao rừng 
tại thực đị a cho tổ 
chức: 10 ngày, kể 
từ ngày nhân được 
Quyết định giao 
rừng của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

14 Phê duyệt Phương ị án 
sử ị dụng rừng đối ịvới 
các công trình kết cấu 
hạ tầng phục vụ bảo vệ 
và phát triển rừng 
thuôc đị a phương quản 
lý 

15 ngày, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

15 Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh Phương án ịtạm 
sử dụng rừng 

- Trường hợp diện 
tích rừng tạm sử 
dụng thuôc phạm 
vi quản lý của ủy 
ban ịnhân dân ịcấp 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 

Không - Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06 
tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tính: 12 ngày 1àm 
việc, kể từ ngày Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường nhân 
được hồ sơ hợp 1ệ. 
- Trường hợp diện 
tích rừng tạm sử 
dụng thuôc phạm 
vi quản 1ý của chủ 
rừng 1à các đơn vị 
trực thuôc các bô, 
ngành chủ quản: 
20 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường nhân 
được hồ sơ hợp 1ệ. 

Kao, Quận 1) tiết thi hành môt số điều của Luât Lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm 1âm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

16 Quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục 
đích khác 

- Trường hợp 
Quyết định chủ 
trương chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục 
đích khác thuôc 
thẩm quyền của 
Hôi đồng nhân dân 
cấp tính: Hôi đồng 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường 
(176 Hai Bà 

Trưng, phường 
Đa Kao, Quận 

1) 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghi định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nhân dân câp tính 
xem xét, quyết 
định chủ trương 
chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang 
mục đích khác: 35 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Trường hợp diện 
tích rừng chuyển 
mục đích sử dụng 
sang mục đích 
khác thuộc phạm 
vi quản 1ý của chủ 
rừng 1à các đơn vị 
trực thuộc các bộ, 
ngành: Hội đồng 
nhân dân câp tính 
xem xét, quyết 
định chủ trương 
chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang 
mục đích khác: 48 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 

Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô chuân hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm 1âm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

1ệ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Kiểm lâm 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Thanh 1ý rừng trồng 
thuộc thẩm quyền 
quyết định của địa 
phương 

Trình cơ quan có 
thẩm quyền quyết 
định thanh 1ý rừng 
trồng: Trong thời hạn 
30 ngày ịkể từ ịngày 
nhân được hồ sơ đầy 
đủ, hợp 1ệ. 

Chi cục Kiểm 
1âm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 

Quận 5) 

Không - Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 7, 
khoản 1, 3 Điều 8, Điều 9, Điều 
10 Nghị định số 140/2024/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định thanh 1ý rừng 
trồng. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về tổ chức 1ại Chi cục 
Kiểm 1âm trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính 1ĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm 1âm thuộc phạm vi chức 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

năng ịquản ịlý nhà ịnước ịcủa ịBô 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Công nhân, công nhân 
lại nguôn giông cây 
trông lâm nghiệp 

18 ngày làm việc, kể 
từ ịngày ịnhân ịđủ ịhô 
sơ hợp lệ. 

Chi cục Kiểm 
lâm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 

Quận 5) 

- Công 
nhân lâm 
phần tuyển 
chọn 
600.000 
đông/ lô 
giông. 
- Công 
nhân vườn 
giông 
2.400.000 
đông/ vườn 
giông. 

- Thông tư sô 22/2021/TT-
BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 
2021 của Bô Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định danh 
mục loài cây trông lâm nghiệp 
chính; công nhân giông và nguôn 
giông cây trông lâm nghiệp. 
- ịThông ịtư ịsô ị14/2018/TT-BTC 
ngày 07/02/2018 của Bô Tài 
chính sửa đổi, bổ ịsung môt sô 
điều của Thông tư sô 
207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bô Tài chính quy 
định ịmức thu, ịchế đô thu, nôp, 
quản ịlý ịvà ịsử ịdụng ịphí, ịlệ ịphí 
trong lĩnh vực trông trọt và giông 
cây lâm nghiệp 
- Quyết định sô 1215/QĐ-
BNNMT ịngày ị29 ịtháng ị4 ịnăm 
2025 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bô chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm ịlâm thuộc phạm ịvi chức 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
o 
+ o 
00 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌM 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

năng quản 1ý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Phê duyệt chương 
trình, dự án và hoạt 
động phi dự án được 
hỗ trợ tài chính của 
Quỹ bảo vệ và phát 
triển rừng cấp tỉnh 

40 ngày 1àm việc1 Chi cục Kiểm 
1âm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 

Quận 5) 

Không - Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Lâm nghiệp; 
- Quyết định số 1335/QĐ-UBND 
ngày 25/3/2017 của UBND Thành 
phố về phân công Chi cục Kiểm 
1âm thuộc Sở Nông nghiệp và 
PTNT thay thế Chi cục Lâm 
nghiệp ị1àm ịthay ịnhiệm ịvụ ịQuỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng Thành 
phố; 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính 1ĩnh vực Lâm nghiệp và 
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1 Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn 
kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ban điều hành Quỹ (Chi cục Kiểm 1âm); 
Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Chi cục Kiểm 1âm chủ trì, phối hợp với các Cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 
Trong thời hạn 03 ngày 1àm việc, sau khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Giám đốc Quỹ thông báo qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được hỗ trợ biết để triển khai thực hiện. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Kiểm lâm thuộc pham vi chức 
năng ị quản ị lý nhà ịnước ị của ịBộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

4 Phân loai doanh 
nghiệp trồng, khai 
thác ịvà ị cung ị cấp ị gỗ 
rừng trồng, chế biến, 
nhập khẩu, xuất khẩu 
gỗ 

- Trường hợp không 
kiểm tra, xác minh: 
05 ngày làm việc kế 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Trường hợp phải 
kiểm tra, xác minh: 
13 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Chi cuc Kiểm 
lâm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 

Quận 5) 

Không - Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 
ngày 01 ịtháng 9 năm 2020 ị của 
Chính phủ Quy định Hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 
khoản 12, ịkhoản 13, khoản ị14, 
khoản 15, khoản 16, khoản17, 
khoản 18 Điêu 1 và khoản 8 Điêu 
2 Nghị định số 120/2024/NĐ-CP 
ngày 30 ịtháng 9 năm 2024 ịcủa 
Chính phủ Sửa đôi, bô sung một 
số điêu của Nghị định số 
102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2020 của Chính phủ Quy 
định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh vê tô chức lai Chi cuc 
Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

2025 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố chuẩn hóa thủ tuc hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm thuộc phạm vi chức 
năng ịquản ịlý nhà ịnước ịcủa ịBộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

5 Xác ịnhân ịnguồn ị gốc 
gỗ trước khi xuất khẩu 

- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: 04 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được hồ sơ ị đầy ị đủ, 
hợp lệ. 
- Trường ịhợp hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan Kiểm 
lâm sở tai quyết định 
tăng thời han kiểm tra 
(khi ịcó thông ịtin ịvi 
phạm): 06 ịngày làm 
việc kê từ ngày nhân 
được hồ sơ ịđầy ịđủ, 
hợp lệ. 

Chi cuc Kiểm 
lâm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 

Quận 5) 

Không - Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 
ngày 01 ịtháng 9 ịnăm 2020 của 
Chính phủ Quy định Hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 
khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điêu 1 
và khoản ị4, ịkhoản 5, khoản 6, 
khoản 7 Điêu 2 Nghị định số 
120/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 
năm 2024 của Chính phủ Sửa đôi, 
bô sung một số điêu của Nghị 
định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 
hợp pháp Việt Nam. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh vê tô chức lại Chi cuc 
Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ịngày ị29 ịtháng ị4 ịnăm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm ịlâm ịthuộc phạm ịvi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

c. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Thủy sản và Kiểm 
ngư 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký mã số cơ sở 
nuôi, trồng các loài 
đông vật rừng, thực 
vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm Nhóm II 
và đông vật, thực vật 
hoang dã nguy ịcấp 
thuộc Phụ lục II và 
III CITES 

- Thời gian cấp mã 
số: 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. Trường 
hợp cần kiểm tra thực 
tế các điều kiện nuôi, 
trồng, không quá 30 
ngày. 

- ịĐối ịvới ịcác loài 
động vật hoang dã 

- Chi cục Kiểm 
lâm (Số 1 Đỗ 
Ngọc Thạnh, 
phường 14, 
Quận 5): tiếp 
nhận đối với 
trường hợp đăng 
ký mã số cơ sở 
nuôi, trồng các 
loài thực vật 

Không - Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 
Chính ịphủ ịvề ịquản ịlý ịthực ịvật 
rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm và thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 
ngày 22 ịtháng 9 năm ị2021 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

thuộc Phụ lục CITES 
thuộc các lớp thú, 
chim, bò sát lần đầu 
tiên đăng ký nuôi tại 
cơ sở: 

+ Thời gian Cơ 
quan cấp mã số gửi 
văn bản đê nghị xác 
nhân đến Cơ quan 
khoa học CITES Việt 
Nam: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được hồ sơ. 

+ Thời gian Cơ 
quan khoa học 
ClTES Việt Nam trả 
lời bằng văn bản: 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được văn 
bản của Cơ quan cấp 
mã số. 

- Thời gian cơ quan 
cấp mã số gửi thông 
tin vê Cơ quan thẩm 
quyên quản lý CITES 
Việt Nam để đăng tải 

rừng, động vât 
rừng Nhóm II 
và các loài động 
vât, thực vât 
thuộc thuộc Phụ 
lục II, III CITES 
không phải loài 
thủy sản. 
- Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng Lưu, 
Phường 4, quận 
Phú Nhuận): 
tiếp nhân đối 
với trường hợp 
đăng ịký mã ịsố 
cơ sở nuôi, 
trồng các loài 
thủy sản thuộc 
Phụ lục II 
CITES. 

số điêu của Nghị định số 
06/2019/NĐ-CP ị ịngày ị22 ịtháng 
01 năm 2019 của Chính phủ vê 
quản lý thực vât rừng, động vât 
rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 
thi Công ước vê buôn bán quốc tế 
các loài động vât, thực vât hoang 
dã nguy cấp; 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm thuộc phạm vi chức 
năng ịquản ịlý ịnhà ịnước ịcủa ịBộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

Ó 

Q o> 
Q 
B 

o 
S o» 
o 
+ o 
00 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌM 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

mã sô đã câp lên 
Cổng ịthông tin ị điện 
tử của Cơ quan thẩm 
quyền quản lý CITES 
Việt Nam: 01 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
câp mã sô cơ sở nuôi, 
trồng. 

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm 
lâm Cần Giờ, Hạt Kiểm lâm Củ Chi) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt phương 
án khai thác đông 
vật rừng thông 
thường từ tự nhiên 

10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Chi cục Kiểm lâm 
(địa chỉ: 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 14, 
Quận 5) 
- Hạt Kiểm lâm Cần 
Giờ; địa chỉ: khu phô 
Giồng Ao, thị trân 
Cần Thạnh, huyện 
Cần Giờ. 
- Hạt Kiểm lâm Củ 
Chi; địa chỉ: âp Chợ 
Củ 2, xã An Nhơn 

Không - Thông tư sô 26/2022/TT-
BNNPTNT ịngày 30/12/2022 ịcủa 
Bô Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Quy định về quản lý, 
truy xuât nguồn gôc lâm sản. 
- Quyết định sô 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bô chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm thuộc phạm vi chức 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Tây, huyện Củ Chi. năng quản lý nhà nước của Bô 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Xác nhân bảng kê 
lâm sản 

- Trường hợp 
không phải xác 
minh: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường hợp phải 
xác minh: 04 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường hợp xác 
minh ị có nhiều nôi 
dung phức tạp: 
Không quá 08 ngày 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ hợp lệ. 

- Chi cục Kiểm lâm 
(đị a chỉ: 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 14, 
Quân 5) 
- Hạt Kiểm lâm Cần 
Giờ; đị a chỉ: khu phố 
Giồng Ao, thị trấn 
Cần Thạnh, huyện 
Cần Giờ. 
- Hạt Kiểm lâm Củ 
Chi; đị a chỉ: ấp Chợ 
Củ 2, xã An ịNhơn 
Tây, huyện Củ Chi. 

Không - Nghị ịđịnh ịsố 102/2020/NĐ-CP 
ngày ị01 ịtháng ị9 ịnăm ị2020 ịcủa 
Chính phủ quy định Hệ thống bảo 
đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 
-Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 
ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 
06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Chính phủ về quản 
lý thực vât rừng, đông vât rừng 
nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 
Công ước về buôn bán quốc tế các 
loài đông vât, thực vât hoang dã 
nguy cấp; 
- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ về quản lý thực vât 
rừng, đông vât rừng nguy cấp, 
quý, hiếm và thực thi Công ước về 
buôn bán ịquốc tế các ịloài đông 
vât, thực vât hoang dã nguy cấp. 
- Thông tư số 26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 
Bô Nông nghiệp và Phát triển 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nông thôn quy định vê quản 1ý, 
truy xuất nguồn gốc lâm sản; 
- Thông tư số 22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 15/12/2023 của 
Bô Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của các Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp; 
- Quyết định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

E. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan kiểm lâm cấp huyện (Hạt Kiểm lâm cần 
Giờ/Hạt Kiểm lâm Củ Chi) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Lập biên bản kiểm 
tra ịhiện trường ịxác 
định nguyên nhân, 

05 ngày, kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan kiểm lâm 
cấp huyện: Hạt 
Kiểm lâm Cần 

Không - Khoản 1 Điêu 10 Nghị định số 
140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 
của Chính phủ quy định thanh lý 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

mức đô thiệt hại 
rừng trồng 

Giờ/Hạt Kiểm lâm 
Củ Chi 

rừng trồng. 
- Quyết định số 251/QĐ-CCKL 
ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chi 
cuc Kiểm lâm thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành quy định chức 
năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Củ 
Chi trực thuộc Chi cuc Kiểm lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Thẩm định thiết kế, 
dự toán hoặc thẩm 
định điều chỉnh thiết 
kế, dự toán công 
trình lâm sinh sử 
dung vốn đầu tư 
công đối với các dự 
án ị do ị Chủ ịtị ch ịUỷ 
ban nhân dân cấp 

15 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan kiểm lâm 
cấp huyện: Hạt 
Kiểm lâm Cần 

Giờ/Hạt Kiểm lâm 
Củ Chi 

Không - Nghị định số 58/2024/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ về một số chính sách 
đầu tư trong lâm nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

huyện, câp xã quyêt 
định đầu tư 

nghiệp và Kiêm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

G. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Hỗ trợ tín dụng đầu tư 
trồng rừng gỗ lớn đối 
với chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân 

20 ngày ịkê từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp 
lệ. 

ủy ban nhân 
dân câp huyện 

Không - Nghị định số 58/2024/NĐ-CP 
ngày 24/5/2024 của Chính phủ về 
một số chính sách đầu tư trong lâm 
nghiệp. 
- Quyêt định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiêm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phương án quản 
lý rừng bền vững của 
chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư hoặc hộ 

22 ngày ủy ban nhân 
dân câp huyện 

Không - Thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn quy định về quản lý 
rừng bền vững. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

gia đình cá nhân liên 
kết thành nhóm hô, tổ 
hợp tác trường hợp có 
tổ chức các hoạt đông 
du lịch sinh thái 

BNNPTNT ngày 30/11/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về quản lý rừng bền 
vững. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ ịNông nghiệp ịvà Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Phê duyệt Phương án 
khai thác thực vật 
rừng loài thông 
thường thuộc thẩm 
quyền ị giải ị quyết ị của 
ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

10 ngày ịkể từ ịngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ-

ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Thông tư số 26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 
về ịquản ịlý, ịtruy ịxuất ịnguồn ịgốc 
lâm sản; 
- Thông tư số 22/2023/TT-
BNNPTNT ngày 15/12/2023 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, sửa đổi, bổ sung một số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

của các Thông tư trong lĩnh ịvực 
lâm nghiêp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiêp ịvà Môi 
trường về viêc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiêp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiêp và Môi trường. 

4 Quyết định thu hồi 
rừng đối với hô gia 
đình, cá nhân và công 
đồng dân cư tư 
nguyên trả lại rừng 

20 ngày ịkể ịtừ ịngày 
nhân được hồ sơ hợp 
lê 

ủy ban nhân 
dân cấp huyên 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghi định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
luât lâm nghiêp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiêp và Môi 
trường về viêc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiêp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiêp và Môi trường. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
o 
+ o 
00 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌM 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

5 Quyết định chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích 
khác đối với cá nhân 

20 ngày ịkể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp 
1ệ 

ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghi định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chình phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
1uât 1âm nghiệp. 
- Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

H. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Quyết định giao rừng 
cho hộ gia đình, cá 
nhân và cộng đồng dân 
cư 

50 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp lệ 

ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - ịNghị ịđịnh ịsố ị91/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghi 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16 tháng 11 năm 2018 của 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chình phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số điều của luât lâm 
nghiệp. 
- Quyêt định số 1215/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttudujy<7 tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

50 CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 01-7-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1879/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Chính quyền địa phương; To chức - Biên chế; 

Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 3289/TTr-SNV ngày 08 
tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đinh này danh mục 37 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ các lĩnh vực Chính quyền địa phương; Tổ chức - Biên chế; Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nôi vụ (đính kèm Danh mục thủ tục hành 
chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
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Chủ tịch ủy ban nhân dân quân, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH vực CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; TỎ CHỨC -
BIÊN CHÉ; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI vụ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND 14 háng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

<J\ 
tò 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuôc thấm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành chính 

Văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

I. Lĩnh vực chính quyền địa phương 

1 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ 
dân phố mới. 

Quyết định Số 4189/QĐ-UBND ngày 14 
tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính 
quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ. 

Quyết định số 319/QĐ-
BNV ngày 08 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Chính quyền địa phương 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

2 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp 
xã. 

Quyết định Số 408/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở 
Nội vụ trong lĩnh vực chính quyền địa 
phương. 

Quyết định số 319/QĐ-
BNV ngày 08 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Chính quyền địa phương 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

II. Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế 

1 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm. Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 09 ỈQuyết định số 316/QĐ-



2 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc 
làm. 

tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố 15 thủ 
tục hành chính trong các lĩnh vực: công 
chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và 
quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

3 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị Sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3629/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

4 
Thủ tục thẩm định tổ chức l ại đơn vị Sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3629/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

5 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị Sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3629/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

6 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ. 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

7 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ. 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

8 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 

Quyết định Số 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về thẩm định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ. 

BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh. 

Quyết định Số 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 

Quyết định Số 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
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2 Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, 
ngành, tính. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến SĨ thi đua 
Bộ, ban, ngành, tính 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

4 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động 
xuất Sắc. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 5 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tính theo chuyên đề. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

6 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, 
ngành, tính theo chuyên đề. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

7 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tính về thành tích đột xuất. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

8 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tính cho gia đình. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tính về thành tích đối ngoại. 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuôc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành chính 

Văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

I. Lĩnh vực Tổ chức - biên chế 

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị Sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 

Quyết định Số 3629/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban 

Quyết định Số 316/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 



đinh của Uy ban nhân dân câp huyện. nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vi Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vu 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

2 Thủ tuc thẩm đinh tổ chức lại đơn vi Sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
đinh của Uy ban nhân dân câp huyện. 

nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vi Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vu 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

3 Thủ tuc thẩm đinh giải thể đơn vi Sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền quyết đinh của 
Uy ban nhân dân câp huyện. 

nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vi Sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vu 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

4 Thủ tuc thẩm đinh thành lập tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết đinh của Uy 
ban nhân dân câp huyện. 

Quyết đinh Sô 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tich Uy ban 
nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vu. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

5 Thủ tuc thẩm đinh tổ chức lại tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết đinh của Uy 
ban nhân dân câp huyện. 

Quyết đinh Sô 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tich Uy ban 
nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vu. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

6 Thủ tuc thẩm đinh giải thể tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết đinh của Uy 
ban nhân dân câp huyện. 

Quyết đinh Sô 3630/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 10 năm 2021 của Chủ tich Uy ban 
nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính về thẩm đinh thành 
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vu. 

năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 
Tổ chức - Biên chế thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vu. 

II. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

1 Thủ tuc tặng Giây khen của Chủ tich UBND 
câp huyện cho cá nhân, tập thể theo công 
trạng. 

Quyết đinh Sô 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tich Uy ban 
nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 

Quyết đinh Sô 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 

2 Thủ tuc tặng danh hiệu Tập thể lao động 
tiên tiến. 

Quyết đinh Sô 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tich Uy ban 
nhân dân Thành phô về việc công bô danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 

Quyết đinh Sô 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vu về việc công 
bô thủ tuc hành chính nội 
bộ giữa các cơ quan hành 
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3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến SĨ thi đua cơ 
SỞ. 

chức năng quản lý của SỞ Nôi vụ. chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

4 Thủ tục tặng danh hiệu Lao đông tiên tiến. 

chức năng quản lý của SỞ Nôi vụ. chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 
đề. 

chức năng quản lý của SỞ Nôi vụ. chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về thành tích đột xuất. 

chức năng quản lý của SỞ Nôi vụ. chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện cho gia đình. 

chức năng quản lý của SỞ Nôi vụ. chính nhà nước lĩnh vực 
Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

c. Danh mục thủ tục hành chính thuôc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành chính 

Văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

I. Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng 

1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã theo công trạng. 

Quyết định Số 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Quyết định Số 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố 
thủ tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 

2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích thi đua theo 
chuyên đề. 

Quyết định Số 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Quyết định Số 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố 
thủ tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

Quyết định Số 2411/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Quyết định Số 311/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố 
thủ tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực 



UBND câp Xã vê thành tích đột xuât. 

Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch 
UBND câp Xã cho hộ gia đình. 

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Lao động tiên 
tiến. 

Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
õ» 
o 
+ o 
00 

ƠQ 

2 
o 
N ÌM 

U\ 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1937/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 3711/TTr-SNV ngày 15 
tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nôi vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
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tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2025 đến 
hết ngày 15 tháng 5 năm 2030. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục thứ tự A.6, A.8, A.9, A.10, A.11 tại Danh 
mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực VIỆC LÀM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

o 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Báo đcáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đ đổi nhu 
cầu sử dụng 
người lao 
đông nước 
ngoài 

10 ngày l àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 
nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lâp 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố (số 35 

Không - Bộ luât Lao động 
2019; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến đsắp xếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 
chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thuộc Nhóm 
(1)ễ Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhân: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyên Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đôi với: Người sử 
dụng 1 ao đông đăng ký 
hoạt đông trong các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phô. 
3. Ban Quản 1ý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phô (Lô T2-3 Đường 
D1, Khu Công nghệ 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phô Thủ Đức) đôi 
với: Người sử dụng 1ao 
đông đăng ký hoạt đông 
trong các Khu Công 
nghệ cao Thành phô. 

tô chức đcác cơ đquan 
chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phô đtrực đthuộc Trung 
ương và ủy ban nhân 
dân huyện, quân, thị xã, 
thành đphô đthuộc đtỉnh, 
thành phô thuộc thành 
phô trực thuộc trung 
ương. 
- Nghị định sô 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người 1ao động nước 
ngoài 1àm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, 
quản 1ý người 1ao động 
Việt Nam 1àm việc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị định sô 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một sô điều của 
Nghị định sô 

Thành phô. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền giải 
quyết: ủy ban 
nhân dân Thành 
phô Hồ Chí Minh. Q o> 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân câp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyền Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố về viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phố l à 
Giám đốc Sở Nôi vụ 
thực hiên nhiêm vụ quản 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1ý nhà nước thuôc lĩnh 
vực lao đông theo quy 
định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vụ vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố vê viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyên 
hạn theo quy định của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

pháp luật thuộc chức 
năng, nhiệm vụ quyền 
hạn của Sở Nội vụ cho 
Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao Thành phố, 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 

2 Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 

Theo quy 
định tại 

Thông tư 
số 

85/2019/T 
T-BTC 

ngày 
29/11/201 
9 của Bộ 
Tài chính 
hướng dẫn 
về phí và 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 

3 Cấp lại giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lập 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 

Theo quy 
định tại 

Thông tư 
số 

85/2019/T 
T-BTC 

ngày 
29/11/201 
9 của Bộ 
Tài chính 
hướng dẫn 
về phí và 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thùộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 

4 Gia hạn giấy 
phép lao động 
cho người lao 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lập 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 

quyền 
quyết định 

của Hội 
đồng nhân 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thùộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động nước 
ngoài 1àm viêc 
tại Viêt Nam. 

đủ hồ sơ hợp 
1ê theo quy 
định. 

chế xuât và công nghiêp 
Thành phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đối với: Người sử 
dụng 1ao động đăng ký 
hoạt động trong các 
Khu chế xuât và công 
nghiêp Thành phố. 
3. Ban Quản 1ý Khu 
Công nghê cao Thành 
phố (Lô T2-3 Đường 
D1, Khu Công nghê 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức) đối 
với: Người sử dụng 1ao 
động đăng ký hoạt động 
trong các Khu Công 
nghê cao Thành phố. 

dân tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 

Trung 
ương được 

sửa đôi, 
bô sung 

tại Thông 
tư số 

106/2021/ 
TT-BTC 

ngày 
26/11/202 

1. 

28/02/2025 của Chính 
phủ quy định tô chức 
các cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và ủy 
ban nhân dân huyên, 
quân, thị xã, thành phố 
thuộc đtỉnh, thành đphố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
vê người 1ao động nước 
ngoài 1àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản 1ý người 1ao động 
Viêt Nam 1àm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số điêu của 

Quản 1ý Khu 
Công nghê cao 
Thành phố. 
- Cơ quan có 
thẩm quyên giải 
quyết: ủy ban 
nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nghị định sô 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định sô 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt sô lĩnh vực 
cho chính quyền Thành 
phô Hồ Chí Minh. 
- Quyết định sô 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phô về viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phô l à 
Giám đôc Sở Nôi vụ 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thực hiên nhiêm vụ quản 
1ý nhà nước thuôc lĩnh 
vực lao đông theo quy 
định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vụ vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Nghị quyết số 
09/2022/NQ- HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 
2022 của Hôi đồng nhân 
dân Thành phố vê ban 
hành mức thu lê phí cấp 
giấy phép lao đông cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

người nước ngoài làm 
viêc trên đia bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
07/2024/NQ- HĐND 
ngày 19 tháng 5 năm 
2024 của Hôi đồng nhân 
dân Thành phố quy định 
mức thu lê phí trong 
thực hiên thủ tuc hành 
chính áp dung dịch vu 
công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố về viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyền 
hạn theo quy định của 
pháp luật thuộc chức 
năng, nhiêm vụ quyền 
hạn của Sở Nội vụ cho 
Ban Quản lý Khu công 
nghê cao Thành phố, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 

5 Xác nhân 
người lao 
đông nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động 

05 ngày l àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 
nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lâp 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đối với: Người sử 

Không - Bộ luât Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp tổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
tổ chức đcác cơ đquan 
chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 
chính đối với các 
đối tượng pthực 
hiện thuộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhân: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Thành phố. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền giải 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng l ao đông đăng ký 
hoạt đông trong các 
Khu chê xuất và công 
nghiêp Thành phố. 
3. Ban Quản lý Khu 
Công nghê cao Thành 
phố (Lô T2-3 Đường 
Dl, Khu Công nghê 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức) đối 
với: Người sử dụng lao 
đông đăng ký hoạt đông 
trong các Khu Công 
nghê cao Thành phố. 

phố đtrực đthuôc Trung 
ương và Uy ban nhân 
dân huyên, quân, thị xã, 
thành đphố đthuôc đtỉnh, 
thành phố thuộc thành 
phố trực thuôc trung 
ương. 
- Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài làm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung môt số điều của 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 

quyêt: Uy ban 
nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vê người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố vê viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phố l à 
Giám đốc Sở Nôi vụ 
thực hiên nhiêm vụ quản 
lý nhà nước thuộc lĩnh 
vực lao động theo quy 
định tại Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản 1ý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vu vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
pham vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố vê viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyên 
han theo quy định của 
pháp luật thuôc chức 
năng, nhiêm vụ quyên 
han của Sở Nôi vụ cho 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao Thành phố, 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 



PHỤ LỤC 
ĐỐI TƯỢNG THựC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực VIỆC LÀM 

SI -£ 

TT Tên thủ tục hành 
chính Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

1 Báo cáo giải trình 
nhu cầu, thay đổi 
nhu cầu sử dụng 
lao động nước 
ngoài 

1) Nhóm đối tượng thực hiên theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 
10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Ẳ Ẳ Ẳ 

Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập, 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghe nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghe nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Một sổ trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu 
câu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đôi nhu câu sử dụng 
người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính ve hoạt động của tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 

Q o> 
Q 

o 
o» 
ọ 
+ o 
00 

ƠQ 

2 
o 
N ÌM 



phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuât, kinh doanh mà các 
chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 

Là luật sư nước ngoài đã được câp Giây phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn 

từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Là Chủ tịch Hôi đồng quản trị hoặc thành viên Hôi đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

đông kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, câp tỉnh ký 

kết theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên 
tàu biển Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 khoản 
1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hô chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hôi. 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 
(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố: 

Doanh nghiệp hoạt đông theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế 
mà Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đâu tư hoặc điêu ước quôc tê mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành 
phô nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phô khác; 

Nhà thâu tham dự thâu, thực hiện hợp đồng. 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành 
lập. 

Văn phòng điêu hành của nhà đâu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
của nhà thâu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghê luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -

nghê nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghê nghiệp do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiêu địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyên của Việt Nam cấp giấy 
đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Một sổ trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính vê hoạt động của tổ chức 

quôc tê, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
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Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng đê thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng đê xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 

phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuât, kinh doanh mà các 
chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 

Là luật sư nước ngoài đã được câp Giây phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn 

từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Là chủ tịch Hôi đồng quản trị hoặc thành viên Hôi đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

đông kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, câp tỉnh ký 

kết theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên 
tàu biên Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điêm 1 khoản 
1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hô chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hôi; 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

2 câp giây phép lao 
đông cho người 
lao đông nước 

(1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 
10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Ẳ Ẳ Ẳ 

Tổ chức quốc tế. văn phòng của. dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính 



ngoài làm việc tại 
Việt Nam 

Cấp lại giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

Gia hạn giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

Xác nhận đngười 
lao động nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghe nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghe nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập. 

(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố: 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành 
phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 

Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng; 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành 
lập; 

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -



nghề nghiệp, tô chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp do Uy ban nhân dân câp tỉnh, cơ 
quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh, Uy ban nhân dân câp huyện thành lập; 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 

Tô chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam câp giây 
đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Tô chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Uy ban nhân dân câp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc 
Uy ban nhân dân câp tỉnh, Uy ban nhân dân câp huyện thành lập; 

Chào bán dịch vụ; 
Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quân 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bô Quốc phòng 


